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Certificate of Analysis/  

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH 

Q/ZWS.C10.1B-2002 

 

Workshop/ XƯỞNG  PMC Second Line 

MÁY 2 DÂY CHUYỀN PMC 2  
BÁO CÁO SỐ 

2014-9-17 

TÊN SẢN PHẨM Bakelite Powder / 

BỘT NHỰA TỔNG HỢP 

BAKELIT 

NGÀY SẢN XUẤT 
2014-9-16 

Model / MÃ HÀNG PF2A2-141J NGÀY BẢO CÁO 
2014-9-17 

MÀU SẮC MÀU ĐEN TIÊU CHUẨN KỸ 

THUẬT GB1404-95 

 

STT 

 

MỤC THỬ NGHIỆM 

 

CHỈ SỐ 
     KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

1 Fluidity, ĐỘ CHẢY mm      100 -     
130 

120 

2 Volatile Content/ HÀM LƯỢNG  BAY HƠI % ≤          
4.00 

3.12 

3 Exterior/ NGOẠI QUAN. 
 

ĐẠT/  Qualified 

4 Boiling Water-proof/ ĐỘ CHỊU NƯỚC SÔI 
 

ĐẠT/  Qualified 

5 Flexural Strength, SỨC CHỊU LỰC UỐN  Mpa ≥    70 75.2 

6 Impact Strength(with notch), ,/ ĐỘ CHỊU LỰC  

KJ/㎡ ≥ 

      1.5 1.65 

7 Temperature of hot distortion, NHIỆT ĐỘ BIẾN 

DẠNG ℃ ≥ 
      140 155 

8 Water absorption(Cold water) KHẢ NĂNG HẤP 

THỤ NƯỚC ( NƯỚC LẠNH)   mg ≤ 
     100 45 

9 Molding Shrinkage ĐỘ CO NGÓT KHUÔN % 0.5-1.0 0.75 

 

10 
Dielectric resistance after 24h in water, ĐỘ BỀN 

ĐIỆN MÔI SAU 24H TRONG NƯỚC,  MΩ  ≥ 10
8
    1.7 x 10

10
 

11 Dielectric Strength, ĐIỆN ÁP ĐIỆN MÔI MV/m  ≥ 3.5 3.7 

12 Molding Time/ THỜI GIAN ĐÚC S 60 

13 Quantity/ SỐ LƯỢNG   Bags/    

BAO 

840 

 

 

 

Note 

This product can be stored for 12 months under a temperature less than 35℃. This product tends to 

absorbing moisture, so place it in a cool and dry place under a temperature less than 35℃ and use it up as 

soon as possible within 12 months. While taking it out of the bag, take care to avoid dampness and dust./ 

Sản phẩm này có thể lưu trong vòng 12 tháng ở nhiệt độ dưới 35℃. Sản phẩm có khuynh hướng hấp thụ 

chất ẩm, vì thế nên đặt nơi khô ráo,thoáng mát dưới 35℃ . Sử dụng ngay khi có thể trong vòng 12 tháng. 

Khi mở túi cần thận trọng tránh bụi và ẩm ướt. 

 

Checker/ người kiểm tra: Wu Wen Yin Checkage: Han Ming Ji 

 

 


